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	CÔNG TY TNHH MALLOCA VIỆT NAM thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: 	Hỗ Trợ Đại Lý Bán Hàng Tháng 6

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

3. Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng

thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách

hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng

hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 10/06/2025 đến ngày 27/06/2025.

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các sản phẩm thiết bị nhà bếp Malloca(theo danh sách

đính kèm)

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Các sản phẩm thiết bị nhà bếp Malloca (theo danh

sách đính kèm)

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):



Dành cho khách hàng là Đại Lý, Đối Tác của Malloca

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):

Không có

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 22.800.000.000đ

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 	Tổ chức chương trình khách hàng

thường xuyên dành cho khách hàng đại lý chi tiết:

- Cách thức tham gia: Khách hàng Đại lý mua hàng và tích luỹ giá trị sản phẩm Malloca từ

ngày 10/06/2025 đến hết ngày 27/06/2025 để nhận quà tặng

- Điều kiện để áp dụng: Malloca sẽ căn cứ vào trị giá mua hàng sản phẩm Malloca tích luỹ

trong chương trình để áp dụng khuyến mại như sau:

Giá trị từ 50.000.000đ đến dưới 70.000.000đ nhận được quà tặng là sản phẩm nhà bếp

Malloca trị giá 2.000.000đ

Giá trị từ 70.000.000đ đến dưới 100.000.000đ nhận được quà tặng là sản phẩm nhà bếp

Malloca trị giá 4.000.000đ

Giá trị từ 100.000.000đ đến dưới 150.000.000đ nhận được quà tặng là sản phẩm nhà bếp

Malloca trị giá 7.000.000đ

Giá trị từ 150.000.000đ đến dưới 200.000.000đ nhận được quà tặng là sản phẩm nhà bếp

Malloca trị giá 12.000.000đ

Giá trị từ 200.000.000đ đến dưới 250.000.000đ nhận được quà tặng là sản phẩm nhà bếp

Malloca trị giá 18.000.000đ

Giá trị từ 250.000.000đ đến dưới 300.000.000đ nhận được quà tặng là sản phẩm nhà bếp

Malloca trị giá 26.000.000đ

Giá trị từ 300.000.000đ trở lên nhận được quà tặng là sản phẩm nhà bếp Malloca trị giá

36.000.000đ

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể

của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương

nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch

vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa

thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm))

CÔNG TY TNHH MALLOCA VIỆT NAM cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu

trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ký tên và đóng dấu)
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Mã CT: ĐL0206 - 2025 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 
(Hỗ Trợ Đại Lý Bán Hàng Tháng 6) 

1. Thời gian khuyến mại: từ ngày 10/06/2025 đến hết 27/06/2025

2. Đối tượng áp dụng: dành cho khách hàng là Đại Lý
3. Nội dung chi tiết chương trình:

Malloca sẽ căn cứ vào trị giá mua hàng sản phẩm Malloca tích luỹ trong chương trình để áp dụng

khuyến mại như sau:

Doanh thu khách 
hàng đạt Đại lý được nhận quà tặng % 

khuyến 
mại 

 số 
lượng 

khuyến 
mại dự 

kiến 

Chi phí khuyến 
mại dự kiến 

(Đồng) Giá trị (Đồng) Quà tặng  Giá trị quà 
tặng (đ) 

từ 50.000.000 đến 
dưới 70.000.000 

Lựa chọn sản phẩm 
trong danh mục quà 
tặng Malloca 

2.000.000 4% 200 400.000.000 

từ 70.000.000 đến 
dưới 100.000.000 

Lựa chọn sản phẩm 
trong danh mục quà 
tặng Malloca 

4.000.000 6% 200 800.000.000 

từ 100.000.000 đến 
dưới 150.000.000 

Lựa chọn sản phẩm 
trong danh mục quà 
tặng Malloca 

7.000.000 7% 200 1.400.000.000 

từ 150.000.000 đến 
dưới 200.000.000 

Lựa chọn sản phẩm 
trong danh mục quà 
tặng Malloca 

12.000.000 8% 200 2.400.000.000 

từ 200.000.000 đến 
dưới 250.000.000 

Lựa chọn sản phẩm 
trong danh mục quà 
tặng Malloca 

18.000.000 9% 200 3.600.000.000 

từ 250.000.000 đến 
dưới 300.000.000 

Lựa chọn sản phẩm 
trong danh mục quà 
tặng Malloca 

26.000.000 10% 200 5.200.000.000 

từ 300.000.000 
trở lên 

Lựa chọn sản phẩm 
trong danh mục quà 
tặng Malloca 

36.000.000 12% 250 9.000.000.000 

Tổng Cộng Khuyến Mại 22.800.000.000 

4. Danh mục sản phẩm quà tặng Malloca:

BẾP GAS 
AS 9103B 5.450.000 
GHG 732A NEW 6.180.000 
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AS 9502B 5.885.000 
AS 9502W 5.885.000 
GHG 733B NEW 5.490.000 
AS 9503B 6.490.000 
AS 9203 6.750.000 
AS 920GR 7.150.000 
AS 9602B 7.960.000 
AS 9602DG 7.960.000 
AS 930B 8.050.000 
AS 930G 8.050.000 
AS 930R 8.050.000 
AS 930 8.300.000 
AS 9603B 8.900.000 
AS 9603DG 8.900.000 
AS 920L 8.900.000 
AS 9402B 9.570.000 
AS 9402BG 9.570.000 
AS 9402G 9.570.000 
AS 9402R 9.570.000 
AS 930L 9.950.000 
AS 9403B 10.500.000 
AS 9403G 10.500.000 
AS 9403R 10.500.000 

BẾP ĐIỆN 
MH-732 ER 10.890.000 
MH-732 ER (NK) 10.890.000 
MH-732 RN 10.890.000 
MH-02R 16.950.000 
MR 593 18.300.000 
MH-03R 18.300.000 
MR 732 19.600.000 
MR 02 18.700.000 
MH-04R 19.800.000 
MR 03 23.000.000 

BẾP DOMINO 
DG 01 3.410.000 
MDG 301 4.190.000    
MDR 301 5.500.000 
MDI 301 6.600.000 
MDI 302 FZ 8.360.000 
MDR 302 9.570.000 
MDH-02R 9.570.000 
MDI 302 11.800.000 
MDH-02I 11.000.000 

BẾP KẾT HỢP 
MH-732 EIR 13.200.000 
MH-732 IRN 13.200.000 
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EG 201C 13.700.000 
EG 201I 13.900.000 
MH-02IR 20.460.000 
MH-02IR PG 20.900.000 
MH-02IR TB 20.900.000 
MH-02IR D 20.900.000 
MH-02IR SB 20.900.000 
MH-02IR LB 20.900.000 
MIR 593 24.300.000 
MIR 772 20.900.000    
MH-03IR N 28.160.000 
MH-03IRA 28.600.000 
MH-03IRB DB 29.370.000 
MH-03IRB BR 29.370.000 
MH-03IRB SB 29.370.000 
MH-03IRB LB 29.370.000 
MH-03IRB 29.370.000 
MH-03IRB S 29.810.000 
MH-04IR 31.900.000 
MH-04IR S  32.340.000 
HIH-864 LI 82.500.000 
HIH-904 SLIM 99.000.000 

BẾP TỪ 
MH-7320 I  9.020.000    
MH-732 EI 12.100.000 
MH-732 IN 12.100.000 
MH-5903 I 13.750.000 
MH-5903 I (NK) 13.750.000 
MH-5903 IN 13.750.000 
MI 593 FZ                13.750.000 
MH-02I N 14.900.000    
MH-03I N 16.000.000 
MH-02I 18.975.000 
MH-02I PG 19.415.000 
MH-02I SB 19.415.000 
MH-02I TB 19.415.000 
MH-02I D 19.415.000 
MH-02IS 18.000.000    
MH-03I 20.900.000 
MH-04I 21.680.000 
MI 593B 22.000.000 
MI 593 BN 23.600.000 
MH-03IS 23.500.000 
MI 593W 22.330.000 
MI 593 WN 23.600.000 
MI 732 SL 23.500.000 
Skylux MH-802 23.760.000 
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MH-04I BM 26.400.000 
Skylux MH-803 28.600.000 
MI 594 LINEAR 26.000.000    
MI-784 ITG 29.900.000    
HIH 860 FZ 44.880.000 
Skylux MH-885 48.400.000 
HIH-864 79.200.000 
Skylux MH-92TFT 165.000.000 

CHẬU RỬA ĐÁ 
Tortora G-10543 7.700.000 
Titanium G-10573 7.700.000 
Tortora G-45043 11.000.000 
Bianco G-45062 11.000.000 
Tortora G-50043 12.100.000 
Tortora K-45043 15.500.000 
Bianco K-45062 15.500.000 
Nero K-45040 15.500.000 
Titanium K-45073 15.500.000 
Tortora K-45043 12.760.000 
Bianco K-45062 12.760.000 
Nero K-45040 12.760.000 
ZEN K-13073 14.900.000 
ZEN K-13040 14.900.000 
Black K-45086 15.500.000 
Tortora K-50043 16.200.000 
Bianco K-50062 16.200.000 
Nero K-50040 16.200.000 
Titanium K-50073 16.200.000 
Tortora K-50043 14.520.000 
Bianco K-50062 14.520.000 
Nero K-50040  14.520.000 
Titanium K-50073 14.520.000 
SMART K-450 21.500.000 
SMART K-500 22.500.000 
SENSE K82 38.500.000 

MYST K86S - MYST K86L 39.050.000 
MYST K83S - MYST K83L 42.900.000 

CHẬU RỬA INOX 
MS 1023 3.680.000 
dự án MS 1023 3.500.000 
MS 1044 3.740.000 
MS 1044P 3.740.000 
MS 5066W 4.250.000 
MS 6044 3.950.000 
dự án MS 6044 3.950.000 
MS 2076E 4.400.000 
 MS 2076EP 4.400.000 
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MS 1017 New 3.900.000 
MS 1003 New 4.730.000 
dự án MS 1003New 4.730.000 
MS 1011P  4.840.000 
MS 1001 New 5.160.000 
MS 1011 New 5.250.000 
MS 1024 5.860.000 
MS 2025 4.800.000    
MS1026L (2207F.R)  5.500.000 
MS1026R(2207F.L)  5.500.000 
MS 1022D 5.960.000 
MS 5082W 5.160.000    
MS-8805 6.100.000 
MS-1029 6.100.000 
MS 6070 6.270.000 
MS 1027R New 6.600.000 
MS 6075  6.710.000 
dự án MS 6075 6.710.000 
MS 6081 7.040.000 
MS 1025R New 7.600.000 
MS 1025L New 7.600.000 
MS 8801 7.150.000 
MS 8812 6.900.000    
MS 6302T 8.760.000 
MS 6302 ST 8.760.000 
MS 7818 7.190.000    
MS 6304 8.800.000 
MS 610A 8.910.000 
MS 8809 9.020.000 
MS 8809 N 9.020.000 
MS 6305 9.240.000 
MS1028D 9.350.000 
MS 1028N 9.350.000 
MS 610T 9.460.000 
MS 8804 9.570.000 
MS 8804 N 9.570.000 
MS 620T 7.490.000    
MS 8815R 9.900.000 
MS 6304T 9.900.000 
MS 6304 ST 9.900.000 
MS 6305T 10.340.000 
Slide MS 781 10.560.000 
MS 6303 WST 11.000.000 
MS 8816 11.000.000 
MS 8816 N 11.000.000 
MS 6306 11.660.000 
MS 8817 11.660.000 
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MS 8817 N 11.660.000 
MS 861 12.320.000 
MS 6306T 12.760.000 
MS 6306 ST 12.760.000 
MS 862 11.900.000    
MS 1162R 12.900.000    

LÒ HẤP 
kiêng trắng MST35-IX03 18.200.000 
kiếng đen MST35-IX03 18.200.000 
kiếng đen MST30-TG 18.200.000 
MST30-TS 18.800.000 
MST-35CP 19.800.000 
MST-48CP 16.600.000    

LÒ NƯỚNG 
MOV-575 AMG 11.000.000 
EB-56RG-5BC15 11.000.000 
MOV-575 ECO 12.210.000 
MOV-656 ECO 12.210.000 
MOV-615EST 12.750.000 
MOV-655EST 12.750.000 
MOV-655EGT 12.750.000 
MOV-606 AF 12.870.000 
EB-56RG-5C11 13.200.000 
EB-8C11 13.900.000 
MOV-726 MC 14.800.000 
MOV-659 MCB 14.850.000 
MOV-659I 19.800.000 
MOV-40CP 16.000.000    
MOV-65DA (Kính trắng) 19.140.000 
MOV-65DA (Kính đen) 19.140.000 
MOV-65 PYRO 19.140.000 
MDO-80BL 19.750.000 
MOV-659 PGR 23.000.000 
MOV-65DE 20.130.000 
MOV-659S 22.400.000 
MOV-659TC 22.900.000 
MOV-72 PYRO 25.800.000 
MSO-B75TFT 32.450.000 
MSO-A75TFT 33.000.000 
MOV-LX12 34.100.000 
MOV-LX74 42.900.000 

LÒ KẾT HỢP 
MW-944TA 21.780.000 
MW-944R 23.870.000 
MW-944TF 26.200.000 
MOV-72 CB 26.900.000 
MST-LX12 44.000.000 
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LÒ VI SÓNG 
MW-820B 8.800.000 
MW-927I 11.500.000 
MW-927DE 12.100.000 
MW 927S 13.600.000 
MW 927S BĐK mới 13.600.000 
MW-925BF 13.860.000 
kiếng trắng MW 927BG 12.650.000 
kiếng đen MW 927BG 14.500.000 
kính đen MW 927BG 14.500.000 
kiếng xám MW 927BG 14.500.000 
kiếng đen MW35-IX03 18.200.000 
kiếng trắng MW35-IX03 18.200.000 
kiếng đen MW34-TG  18.200.000 
MW34-TS  18.800.000 
MW-40CP 18.900.000    

MÁY SẤY QUẦN ÁO 
Bộ liên kết máy giặt, máy sấy 2.750.000 
MTD-B0603E 16.500.000 
MTD-010SIL 17.930.000 
MTD-T1510HP 24.500.000 

MÁY GIẶT 
MWM-C1903E 15.400.000 
MWM-09SIL 16.830.000 
MWM-T1510BL 22.500.000 

MÁY GIẶT SẤY KẾT HỢP 
MWD-FC100 26.180.000 

MÁY HÚT 
H322.7 3.550.000 
H107B 3.980.000 
H107W 3.980.000 
MH 60SMC 4.180.000    
H107 4.380.000 
H365.7B 4.580.000 
H392.7B 4.305.000 
H394.7B 4.350.000 
H322.7B New 4.350.000 
SP2195-600 4.370.000 
MH 60BTC 4.400.000 
MH 70SMC 4.620.000    
H365.7 4.860.000 
H204.6 4.730.000 
H342.6 New 4.730.000 
MH 70BTC 4.840.000 
H322.7 New 4.950.000 
Arno-K0706 4.950.000 
MH 90SMC 3.900.000    
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H204.7 5.170.000 
H342.7 New 5.170.000 
MH 90BTC 5.280.000 
H342.6 TC 5.490.000 
H342.6 TC (NEW) 5.490.000 
K1506 5.490.000 
H204.9 5.500.000 
H342.9 New 5.500.000 
K1507 5.860.000 
H342.7 TC 5.960.000 
H342.7 TC (NEW) 5.960.000 
K1153 5.830.000 
Arno-K0709 (070C0034A) 5.830.000 
H342.9 TC 6.480.000 
H342.9 TC (NEW) 6.480.000 
H205.7-G 6.270.000 
H205.7-WG 6.270.000 
K1509 6.800.000 
K1506 TC 4.900.000    
MH 600GT 7.920.000 
K1507 TC 7.300.000 
MC 750E 7.800.000 
K1509 TC 7.960.000 
H116-700 7.950.000 
MH 700GT 9.130.000 
MC 7018HS 7.490.000    
MH 750BI 9.900.000 
MC 1070 9.350.000 
MC 9018HS 9.900.000 
MC 9066 NEW 9.430.000 
MC 9099 LCD 9.430.000 
707-900 9.450.000 
MC 606 9.460.000 
MC 1090 9.900.000 
HJ-168 10.230.000 
DELTA-K890V 10.450.000 
K890V 10.450.000 
MC 9077 LCD 10.450.000 
MC 7086HS 11.600.000 
VISSO-K7205 11.000.000 
K7205 11.000.000 
9067New 11.200.000 
SIGMA-K820T 11.550.000 
K820T 11.550.000 
MC 9078-700 11.770.000 
MC 9081-750 New 11.800.000 
MC 9085-750 LCD 11.950.000 
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Gama K3155.7 12.210.000 
Space MH 900SP 12.320.000 
MC 9078-900 12.430.000 
MC 9098 New 12.500.000 
Gama K3155.9 12.870.000 
MC 9085-900 LCD 13.200.000 
9081-900New 13.200.000 
MC 9086HS 13.640.000 
MC-9003 13.650.000 
Theta K1520 13.650.000 
MC 9066 Island New 13.700.000 
9097R-900 14.370.000 
VARESE-K5020 14.500.000 
MC 60GTC 11.900.000    
9092G-900 15.300.000 
MC 60GT-G 15.400.000 
K7388F (77007049) 15.400.000 
MC 9039B 16.720.000 
MC 9039W 16.720.000 
Zeta K1573 16.830.000 
MC 9082 Island 16.900.000 
MC-9053 ISLA 18.600.000 
MIN F-205 18.500.000 
CIRCEO-K9998 17.500.000 
9091A 18.380.000 
Plana K3444 18.590.000 
9091E 18.900.000 
IS9090 19.200.000 
Slim K1522 19.900.000 
Horizon K1574 19.250.000 
CUBE F-181 22.000.000 
VITA V-3 23.600.000 
Hidden K-730 22.000.000 
Line Light K-750B 22.000.000 
LATINA-K500F 22.500.000 
VITA V-4 23.600.000 
K900A 23.900.000 
Skylight F-213 24.750.000 
SLIM K-4250 25.300.000 
MOON-I230F 25.500.000 
KITE WHITE-K200W 25.500.000 
KITE WHITE-K200Wcảm ứng 25.500.000 
K7788 (077A7003) 25.600.000 
KITE BLACK-K200B cảm ứng 26.500.000 
DRIVE F-152B 21.900.000    
DRIVE F-152W 20.900.000    
VITA V-13 GRES 28.800.000 
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VITA V-15 GRES 28.800.000 
K90S 27.800.000 
K9993V/FC 28.000.000 
Circle F-188 28.600.000 
K9288 (077A5557) 28.700.000 
K9992 (077F7101) 29.500.000 
CONCRETE K-400 30.800.000 
CONCRETE K-400BR 30.800.000 
JOINT- I900A 31.500.000 
SOPHIE K-500B 33.000.000 
SOPHIE K-500W 33.000.000 
FASCIA C-90 33.000.000 
SPHERA WHITE-I001W 33.500.000 
ADEL P-3810 28.160.000    
ECLIPSE-K600 26.900.000    
OUTLINE-I240F 37.500.000 
GEMINI BLACK-I235F 39.500.000 
TIME K-16 BRUNO 44.000.000 
TIME K-15 NERO 44.000.000 
TIME K-153MB 48.400.000 
K-3410DR 48.900.000 
LIFT-K6008 45.500.000 
SPHERA CHROME-I001C 46.500.000 
Monoblack K-382B 49.800.000 
Monogold K-382G 54.200.000 
Downdraft K-900BM 64.900.000 
INDUST K140B 79.200.000 

MÁY PHA CÀ PHÊ 
MCF35-IX03 32.800.000 
MCF-LX12 45.000.000 

MÁY RỬA CHÉN 
WQP12-5201E 17.600.000 
WQP12-5201AD 17.600.000 
WQP12-J7309I 18.150.000 
WQP12-J7223A 18.900.000 
WQP12-J7225 18.900.000 
WQP12-J7227 18.900.000 
WQP12-J7309K 19.800.000 
WQP12-J7223A E5 20.500.000 
WQP12-J7309E 20.790.000 
WQP12-J7309K E5 21.500.000 
MDW10-BS08FS 22.000.000 
WQP12-J7309E E5 22.550.000 
WQP12-J7209N 22.800.000 
WQP12-J7713FB 23.650.000 
MDW14-7713AD 23.650.000 
WQP6-890F3 24.200.000 
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MDW15-5035TD 24.750.000 
WQP6-87CP 24.860.000 
MDW14-S08SI 25.500.000 
MDW14-B09FI 26.400.000 
WQP12-7635BS 27.200.000 
WQP6-890F4 27.500.000 
MDW14-S10TFT 33.000.000 
MDW14-BS10TFT 35.200.000 

MÁY SẤY CHÉN 
MDC-21C 6.900.000 
MDC-33A 7.800.000 
MSC-100A 9.350.000 
MDC-11L 9.500.000 
ZLD110-A1B 9.500.000 
MSC-1005 12.800.000 

SẢN PHẨM GIA DỤNG 
BKF-425g 220.000 
MST-6667 260.000 
MMPM-657A 300.000 
DM-P26 320.000 
MDD-14028 450.000 
KD-305 550.000 
GC-775L 600.000 
L-02 600.000 
CS 50 825.000 
MNA-0033 860.000 
MHLB-302 880.000 
MJA-1495 880.000 
SDS 67 880.000 
L-24 920.000 
MSPS-80145 950.000 
6065 (L-23) 990.000 
MFM-434 990.000 
L-20 1.210.000 
MFD-1102 1.430.000 
FY-146 1.440.000 
MSPS-80142 1.500.000 
L-84 1.540.000 
L-11 1.584.000 
SA-167 1.590.000 
MVG-2026A 1.650.000 
SA-05 EHN 1.760.000 
MWO-TZ9 1.870.000 
MWO-KP3 1.870.000 
SA-121 1.890.000 
GP-455 1.980.000 
SA-04 EHN 1.980.000 
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SA-02 2.100.000 
SA-1903 2.420.000 
MAF-7515 2.750.000 
MAF-09B 2.850.000 
MAF-25B 2.860.000 
SA-099 3.000.000 
MFS-9001 3.250.000 
MCT-K30 3.300.000 
MCT-K68 3.300.000 
TE-025 3.780.000 
FY-145 3.950.000 
SA-2030 4.070.000 
MRC-IH01E 4.400.000 
MAF-06 4.500.000 
SA-112 4.620.000 
SA-4002 4.840.000 
SA-1503 5.980.000 
MAP-07A 7.700.000 
MAP-08B 13.200.000 
SA-2041 8.360.000 
MWD-1834B 8.800.000 
Bộ sản phẩm Làm Sạch Nhà Bếp 354.000 
Bộ sản phẩm Dành Cho Máy Rửa Chén 704.000 
Bộ sản phẩm Vệ Sinh Nhà 908.000 

TỦ LẠNH 
MDRF 225WBI 19.800.000 
MF-241BCD 22.000.000 
MF-517SBS 28.600.000 
MF-246EBI 26.400.000 
MF-521SBS 38.500.000 
MF-547 SIM 48.400.000 

TỦ RƯỢU 
MWC-20BG  18.000.000 
MWC-22G 17.800.000 
MWC-22S 17.800.000 
MWC-45BS 19.700.000 
MWC-46BG 22.900.000 
MWC-24CP 19.800.000    
MWC-89S (LG-89S) 25.900.000 
MWC-120DC 29.800.000 
MWC-180BG 39.900.000 
MWC-95BI 59.400.000 

VÒI RỬA 
K-115 XFIT 1.210.000 
K1603CL 1.540.000 
K120 1.815.000 
K120N 1.815.000 
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K121 (P56652C) 1.980.000 
K121N 1.980.000 
K121 (dự án) 1.980.000 
K121P 1.980.000 
K121 1.980.000 
K186 1.980.000 
K1726-SS 2.420.000 
K136A 2.475.000 
K151T 2.475.000 
K569-C 2.530.000 
K2202-CR 2.530.000 
K77C 2.550.000 
K119T4 2.750.000 
K119T1 2.805.000 
K129T 2.805.000 
K140 2.860.000 
K525B 2.970.000 
K536S 2.970.000 
K520S 2.970.000 
K279C 2.970.000 
K279N 2.970.000 
K061-S 2.970.000 
K061-SS 2.970.000 
K119T9 3.080.000 
K119N9 3.080.000 
K012C 3.300.000 
K219C 3.300.000 
K2203-CR 3.300.000 
K268C 3.400.000 
K298C 3.410.000 
K123-BN 3.500.000 
K559-S 3.520.000 
K569-S 3.520.000 
K290C 3.520.000 
K081C 3.520.000 
K292C 3.520.000 
K559-SN 3.520.000 
K559-SN (dự án) 3.520.000 
K569-SN 3.520.000 
K82C 3.630.000 
K289C 3.850.000 
K118-S 3.850.000 
K110-S 3.850.000 
K110-SS 3.850.000 
K103-SS 3.960.000 
K202C 4.100.000 
K529-S 4.180.000 
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K130-S 4.180.000 
K131GR 4.180.000 
K131BL 4.180.000 
K131CR 4.180.000 
K131BR 4.180.000 
K142BN 4.200.000 
K589-S 4.290.000 
K095-S 4.290.000 
K095-SS 4.290.000 
K2206-CR 4.290.000 
K060-S 4.400.000 
K150DW 4.510.000 
K596S 4.510.000 
K046-S 4.510.000 
K046-SS 4.510.000 
K291C 4.620.000 
K014C 4.950.000 
K79C 4.950.000 
K275C 5.170.000 
K501B 5.170.000 
K94C 5.280.000 
K342BM 5.940.000 
K295BS 6.600.000 
MF-062 7.920.000 
MF-073 7.920.000 
MF-043 7.920.000 
MF-040  7.920.000 
MF-073  7.920.000 
LuxSteel K066-PO 8.800.000 
LuxSteel K068-PO 11.000.000 
K586SBS 12.100.000 
LuxSteel K088-CS 13.750.000 

PHỤ KIỆN 
Bộ liên kết máy giặt máy sấy (new) màu trắng 2.750.000 
Bộ liên kết máy giặt máy sấy (new) màu xám 2.750.000 

LỌC NƯỚC 
Bộ lọc nước MPC-5KCB 8.900.000    
Lõi lọc nước WPC-01 3.520.000 

 

5. Danh sách hàng hóa khuyến mại (hàng bán) Malloca: 

BẾP GAS 
AS 9103B 5.450.000 
GHG 732A NEW 6.180.000 
AS 9502B 5.885.000 
AS 9502W 5.885.000 
GHG 733B NEW 6.600.000 
AS 9503B 6.490.000 
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AS 9203 6.750.000 
AS 920GR 7.150.000 
AS 9602B 7.960.000 
AS 9602DG 7.960.000 
AS 930B 8.050.000 
AS 930G 8.050.000 
AS 930R 8.050.000 
AS 930 8.300.000 
AS 9603B 8.900.000 
AS 9603DG 8.900.000 
AS 920L 8.900.000 
AS 9402B 9.570.000 
AS 9402BG 9.570.000 
AS 9402G 9.570.000 
AS 9402R 9.570.000 
AS 930L 9.950.000 
AS 9403B 10.500.000 
AS 9403G 10.500.000 
AS 9403R 10.500.000 

BẾP ĐIỆN 
MH-732 ER 10.890.000 
MH-732 ER (NK) 10.890.000 
MH-732 RN 10.890.000 
MH-02R 16.950.000 
MR 593 18.300.000 
MH-03R 18.300.000 
MR 732 19.600.000 
MR 02 18.700.000 
MH-04R 19.800.000 
MR 03 23.000.000 

BẾP DOMINO 
DG 01 3.410.000 
MDG 301 4.900.000 
MDR 301 5.500.000 
MDI 301 6.600.000 
MDI 302 FZ 8.360.000 
MDR 302 9.570.000 
MDH-02R 9.570.000 
MDI 302 11.800.000 
MDH-02I 11.000.000 

BẾP KẾT HỢP 
MH-732 EIR 13.200.000 
MH-732 IRN 13.200.000 
EG 201C 13.700.000 
EG 201I 13.900.000 
MH-02IR 20.460.000 
MH-02IR PG 20.900.000 
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MH-02IR TB 20.900.000 
MH-02IR D 20.900.000 
MH-02IR SB 20.900.000 
MH-02IR LB 20.900.000 
MIR 593 24.300.000 
MIR 772 24.600.000 
MH-03IR N 28.160.000 
MH-03IRA 28.600.000 
MH-03IRB DB 29.370.000 
MH-03IRB BR 29.370.000 
MH-03IRB SB 29.370.000 
MH-03IRB LB 29.370.000 
MH-03IRB 29.370.000 
MH-03IRB S 29.810.000 
MH-04IR 31.900.000 
MH-04IR S  32.340.000 
HIH-864 LI 82.500.000 
HIH-904 SLIM 99.000.000 

BẾP TỪ 
MH-7320 I  9.020.000    
MH-732 EI 12.100.000 
MH-732 IN 12.100.000 
MH-5903 I 13.750.000 
MH-5903 I (NK) 13.750.000 
MH-5903 IN 13.750.000 
MI 593 FZ 13.750.000 
MH-02I N 18.380.000 
MH-03I N 19.380.000 
MH-02I 18.975.000 
MH-02I PG 19.415.000 
MH-02I SB 19.415.000 
MH-02I TB 19.415.000 
MH-02I D 19.415.000 
MH-02IS 20.900.000 
MH-03I 20.900.000 
MH-04I 21.680.000 
MI 593B 22.000.000 
MI 593 BN 23.600.000 
MH-03IS 23.500.000 
MI 593W 22.330.000 
MI 593 WN 23.600.000 
MI 732 SL 23.500.000 
Skylux MH-802 23.760.000 
MH-04I BM 26.400.000 
Skylux MH-803 28.600.000 
MI 594 LINEAR 33.000.000 
MI-784 ITG 35.000.000 
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HIH 860 FZ 44.880.000 
Skylux MH-885 48.400.000 
HIH-864 79.200.000 
Skylux MH-92TFT 165.000.000 

CHẬU RỬA ĐÁ 
Tortora G-10543 7.700.000 
Titanium G-10573 7.700.000 
Tortora G-45043 11.000.000 
Bianco G-45062 11.000.000 
Tortora G-50043 12.100.000 
Tortora K-45043 15.500.000 
Bianco K-45062 15.500.000 
Nero K-45040 15.500.000 
Titanium K-45073 15.500.000 
Tortora K-45043 12.760.000 
Bianco K-45062 12.760.000 
Nero K-45040 12.760.000 
ZEN K-13073 14.900.000 
ZEN K-13040 14.900.000 
Black K-45086 15.500.000 
Tortora K-50043 16.200.000 
Bianco K-50062 16.200.000 
Nero K-50040 16.200.000 
Titanium K-50073 16.200.000 
Tortora K-50043 14.520.000 
Bianco K-50062 14.520.000 
Nero K-50040  14.520.000 
Titanium K-50073 14.520.000 
SMART K-450 21.500.000 
SMART K-500 22.500.000 
SENSE K82 38.500.000 

MYST K86S - MYST K86L 39.050.000 
MYST K83S - MYST K83L 42.900.000 

CHẬU RỬA INOX 
MS 1023 3.680.000 
dự án MS 1023 3.500.000 
MS 1044 3.740.000 
MS 1044P 3.740.000 
MS 5066W 4.250.000 
MS 6044 3.950.000 
dự án MS 6044 3.950.000 
MS 2076E 4.400.000 
 MS 2076EP 4.400.000 
MS 1017 New 4.620.000 
MS 1003 New 4.730.000 
dự án MS 1003New 4.730.000 
MS 1011P  4.840.000 
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MS 1001 New 5.160.000 
MS 1011 New 5.250.000 
MS 1024 5.860.000 
MS 2025 5.700.000 
MS1026L (2207F.R)  5.500.000 
MS1026R(2207F.L)  5.500.000 
MS 1022D 5.960.000 
MS 5082W 6.160.000 
MS-8805 6.100.000 
MS-1029 6.100.000 
MS 6070 6.270.000 
MS 1027R New 6.600.000 
MS 6075  6.710.000 
dự án MS 6075 6.710.000 
MS 6081 7.040.000 
MS 1025R New 7.600.000 
MS 1025L New 7.600.000 
MS 8801 7.150.000 
MS 8812 8.600.000 
MS 6302T 8.760.000 
MS 6302 ST 8.760.000 
MS 7818 8.900.000 
MS 6304 8.800.000 
MS 610A 8.910.000 
MS 8809 9.020.000 
MS 8809 N 9.020.000 
MS 6305 9.240.000 
MS1028D 9.350.000 
MS 1028N 9.350.000 
MS 610T 9.460.000 
MS 8804 9.570.000 
MS 8804 N 9.570.000 
MS 620T 9.680.000 
MS 8815R 9.900.000 
MS 6304T 9.900.000 
MS 6304 ST 9.900.000 
MS 6305T 10.340.000 
Slide MS 781 10.560.000 
MS 6303 WST 11.000.000 
MS 8816 11.000.000 
MS 8816 N 11.000.000 
MS 6306 11.660.000 
MS 8817 11.660.000 
MS 8817 N 11.660.000 
MS 861 12.320.000 
MS 6306T 12.760.000 
MS 6306 ST 12.760.000 
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MS 862 15.400.000 
MS 1162R 16.940.000 

LÒ HẤP 
kiêng trắng MST35-IX03 18.200.000 
kiếng đen MST35-IX03 18.200.000 
kiếng đen MST30-TG 18.200.000 
MST30-TS 18.800.000 
MST-35CP 19.800.000 
MST-48CP 20.800.000 

LÒ NƯỚNG 
MOV-575 AMG 11.000.000 
EB-56RG-5BC15 11.000.000 
MOV-575 ECO 12.210.000 
MOV-656 ECO 12.210.000 
MOV-615EST 12.750.000 
MOV-655EST 12.750.000 
MOV-655EGT 12.750.000 
MOV-606 AF 12.870.000 
EB-56RG-5C11 13.200.000 
EB-8C11 13.900.000 
MOV-726 MC 14.800.000 
MOV-659 MCB 14.850.000 
MOV-659I 19.800.000 
MOV-40CP 20.000.000 
MOV-65DA (Kính trắng) 19.140.000 
MOV-65DA (Kính đen) 19.140.000 
MOV-65 PYRO 19.140.000 
MDO-80BL 19.750.000 
MOV-659 PGR 23.000.000 
MOV-65DE 20.130.000 
MOV-659S 22.400.000 
MOV-659TC 22.900.000 
MOV-72 PYRO 25.800.000 
MSO-B75TFT 32.450.000 
MSO-A75TFT 33.000.000 
MOV-LX12 34.100.000 
MOV-LX74 42.900.000 

LÒ KẾT HỢP 
MW-944TA 21.780.000 
MW-944R 23.870.000 
MW-944TF 26.200.000 
MOV-72 CB 26.900.000 
MST-LX12 44.000.000 

LÒ VI SÓNG 
MW-820B 8.800.000 
MW-927I 11.500.000 
MW-927DE 12.100.000 
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MW 927S 13.600.000 
MW 927S BĐK mới 13.600.000 
MW-925BF 13.860.000 
kiếng trắng MW 927BG 12.650.000 
kiếng đen MW 927BG 14.500.000 
kính đen MW 927BG 14.500.000 
kiếng xám MW 927BG 14.500.000 
kiếng đen MW35-IX03 18.200.000 
kiếng trắng MW35-IX03 18.200.000 
kiếng đen MW34-TG  18.200.000 
MW34-TS  18.800.000 
MW-40CP 23.500.000 

MÁY SẤY QUẦN ÁO 
Bộ liên kết máy giặt, máy sấy 2.750.000 
MTD-B0603E 16.500.000 
MTD-010SIL 17.930.000 
MTD-T1510HP 24.500.000 

MÁY GIẶT 
MWM-C1903E 15.400.000 
MWM-09SIL 16.830.000 
MWM-T1510BL 22.500.000 

MÁY GIẶT SẤY KẾT HỢP 
MWD-FC100 26.180.000 

MÁY HÚT 
H322.7 3.550.000 
H107B 3.980.000 
H107W 3.980.000 
MH 60SMC 4.180.000    
H107 4.380.000 
H365.7B 4.580.000 
H392.7B 4.305.000 
H394.7B 4.350.000 
H322.7B New 4.350.000 
SP2195-600 4.370.000 
MH 60BTC 4.400.000 
MH 70SMC 4.620.000    
H365.7 4.860.000 
H204.6 4.730.000 
H342.6 New 4.730.000 
MH 70BTC 4.840.000 
H322.7 New 4.950.000 
Arno-K0706 4.950.000 
MH 90SMC 5.060.000    
H204.7 5.170.000 
H342.7 New 5.170.000 
MH 90BTC 5.280.000 
H342.6 TC 5.490.000 
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H342.6 TC (NEW) 5.490.000 
K1506 5.490.000 
H204.9 5.500.000 
H342.9 New 5.500.000 
K1507 5.860.000 
H342.7 TC 5.960.000 
H342.7 TC (NEW) 5.960.000 
K1153 5.830.000 
Arno-K0709 (070C0034A) 5.830.000 
H342.9 TC 6.480.000 
H342.9 TC (NEW) 6.480.000 
H205.7-G 6.270.000 
H205.7-WG 6.270.000 
K1509 6.800.000 
K1506 TC 6.900.000 
MH 600GT 7.920.000 
K1507 TC 7.300.000 
MC 750E 7.800.000 
K1509 TC 7.960.000 
H116-700 7.950.000 
MH 700GT 9.130.000 
MC 7018HS 9.480.000 
MH 750BI 9.900.000 
MC 1070 9.350.000 
MC 9018HS 9.900.000 
MC 9066 NEW 9.430.000 
MC 9099 LCD 9.430.000 
707-900 9.450.000 
MC 606 9.460.000 
MC 1090 9.900.000 
HJ-168 10.230.000 
DELTA-K890V 10.450.000 
K890V 10.450.000 
MC 9077 LCD 10.450.000 
MC 7086HS 11.600.000 
VISSO-K7205 11.000.000 
K7205 11.000.000 
9067New 11.200.000 
SIGMA-K820T 11.550.000 
K820T 11.550.000 
MC 9078-700 11.770.000 
MC 9081-750 New 11.800.000 
MC 9085-750 LCD 11.950.000 
Gama K3155.7 12.210.000 
Space MH 900SP 12.320.000 
MC 9078-900 12.430.000 
MC 9098 New 12.500.000 
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Gama K3155.9 12.870.000 
MC 9085-900 LCD 13.200.000 
9081-900New 13.200.000 
MC 9086HS 13.640.000 
MC-9003 13.650.000 
Theta K1520 13.650.000 
MC 9066 Island New 13.700.000 
9097R-900 14.370.000 
VARESE-K5020 14.500.000 
MC 60GTC 15.180.000 
9092G-900 15.300.000 
MC 60GT-G 15.400.000 
K7388F (77007049) 15.400.000 
MC 9039B 16.720.000 
MC 9039W 16.720.000 
Zeta K1573 16.830.000 
MC 9082 Island 16.900.000 
MC-9053 ISLA 18.600.000 
MIN F-205 18.500.000 
CIRCEO-K9998 17.500.000 
9091A 18.380.000 
Plana K3444 18.590.000 
9091E 18.900.000 
IS9090 19.200.000 
Slim K1522 19.900.000 
Horizon K1574 19.250.000 
CUBE F-181 22.000.000 
VITA V-3 23.600.000 
Hidden K-730 22.000.000 
Line Light K-750B 22.000.000 
LATINA-K500F 22.500.000 
VITA V-4 23.600.000 
K900A 23.900.000 
Skylight F-213 24.750.000 
SLIM K-4250 25.300.000 
MOON-I230F 25.500.000 
KITE WHITE-K200W 25.500.000 
KITE WHITE-K200Wcảm ứng 25.500.000 
K7788 (077A7003) 25.600.000 
KITE BLACK-K200B cảm ứng 26.500.000 
DRIVE F-152B 27.900.000 
DRIVE F-152W 27.900.000 
VITA V-13 GRES 28.800.000 
VITA V-15 GRES 28.800.000 
K90S 27.800.000 
K9993V/FC 28.000.000 
Circle F-188 28.600.000 



23 
 

K9288 (077A5557) 28.700.000 
K9992 (077F7101) 29.500.000 
CONCRETE K-400 30.800.000 
CONCRETE K-400BR 30.800.000 
JOINT- I900A 31.500.000 
SOPHIE K-500B 33.000.000 
SOPHIE K-500W 33.000.000 
FASCIA C-90 33.000.000 
SPHERA WHITE-I001W 33.500.000 
ADEL P-3810 35.200.000 
ECLIPSE-K600 36.300.000 
OUTLINE-I240F 37.500.000 
GEMINI BLACK-I235F 39.500.000 
TIME K-16 BRUNO 44.000.000 
TIME K-15 NERO 44.000.000 
TIME K-153MB 48.400.000 
K-3410DR 48.900.000 
LIFT-K6008 45.500.000 
SPHERA CHROME-I001C 46.500.000 
Monoblack K-382B 49.800.000 
Monogold K-382G 54.200.000 
Downdraft K-900BM 64.900.000 
INDUST K140B 79.200.000 

MÁY PHA CÀ PHÊ 
MCF35-IX03 32.800.000 
MCF-LX12 45.000.000 

MÁY RỬA CHÉN 
WQP12-5201E 17.600.000 
WQP12-5201AD 17.600.000 
WQP12-J7309I 18.150.000 
WQP12-J7223A 18.900.000 
WQP12-J7225 18.900.000 
WQP12-J7227 18.900.000 
WQP12-J7309K 19.800.000 
WQP12-J7223A E5 20.500.000 
WQP12-J7309E 20.790.000 
WQP12-J7309K E5 21.500.000 
MDW10-BS08FS 22.000.000 
WQP12-J7309E E5 22.550.000 
WQP12-J7209N 22.800.000 
WQP12-J7713FB 23.650.000 
MDW14-7713AD 23.650.000 
WQP6-890F3 24.200.000 
MDW15-5035TD 24.750.000 
WQP6-87CP 24.860.000 
MDW14-S08SI 25.500.000 
MDW14-B09FI 26.400.000 
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WQP12-7635BS 27.200.000 
WQP6-890F4 27.500.000 
MDW14-S10TFT 33.000.000 
MDW14-BS10TFT 35.200.000 

MÁY SẤY CHÉN 
MDC-21C 6.900.000 
MDC-33A 7.800.000 
MSC-100A 9.350.000 
MDC-11L 9.500.000 
ZLD110-A1B 9.500.000 
MSC-1005 12.800.000 

SẢN PHẨM GIA DỤNG 
BKF-425g 220.000 
MST-6667 260.000 
MMPM-657A 300.000 
DM-P26 320.000 
MDD-14028 450.000 
KD-305 550.000 
GC-775L 600.000 
L-02 600.000 
CS 50 825.000 
MNA-0033 860.000 
MHLB-302 880.000 
MJA-1495 880.000 
SDS 67 880.000 
L-24 920.000 
MSPS-80145 950.000 
6065 (L-23) 990.000 
MFM-434 990.000 
L-20 1.210.000 
MFD-1102 1.430.000 
FY-146 1.440.000 
MSPS-80142 1.500.000 
L-84 1.540.000 
L-11 1.584.000 
SA-167 1.590.000 
MVG-2026A 1.650.000 
SA-05 EHN 1.760.000 
MWO-TZ9 1.870.000 
MWO-KP3 1.870.000 
SA-121 1.890.000 
GP-455 1.980.000 
SA-04 EHN 1.980.000 
SA-02 2.100.000 
SA-1903 2.420.000 
MAF-7515 2.750.000 
MAF-09B 2.850.000 
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MAF-25B 2.860.000 
SA-099 3.000.000 
MFS-9001 3.250.000 
MCT-K30 3.300.000 
MCT-K68 3.300.000 
TE-025 3.780.000 
FY-145 3.950.000 
SA-2030 4.070.000 
MRC-IH01E 4.400.000 
MAF-06 4.500.000 
SA-112 4.620.000 
SA-4002 4.840.000 
SA-1503 5.980.000 
MAP-07A 7.700.000 
MAP-08B 13.200.000 
SA-2041 8.360.000 
MWD-1834B 8.800.000 
Bộ sản phẩm Làm Sạch Nhà Bếp 354.000 
Bộ sản phẩm Dành Cho Máy Rửa Chén 704.000 
Bộ sản phẩm Vệ Sinh Nhà 908.000 

TỦ LẠNH 
MDRF 225WBI 19.800.000 
MF-241BCD 22.000.000 
MF-517SBS 28.600.000 
MF-246EBI 26.400.000 
MF-521SBS 38.500.000 
MF-547 SIM 48.400.000 

TỦ RƯỢU 
MWC-20BG  18.000.000 
MWC-22G 17.800.000 
MWC-22S 17.800.000 
MWC-45BS 19.700.000 
MWC-46BG 22.900.000 
MWC-24CP 24.800.000 
MWC-89S (LG-89S) 25.900.000 
MWC-120DC 29.800.000 
MWC-180BG 39.900.000 
MWC-95BI 59.400.000 

VÒI RỬA 
K-115 XFIT 1.210.000 
K1603CL 1.540.000 
K120 1.815.000 
K120N 1.815.000 
K121 (P56652C) 1.980.000 
K121N 1.980.000 
K121 (dự án) 1.980.000 
K121P 1.980.000 
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K121 1.980.000 
K186 1.980.000 
K1726-SS 2.420.000 
K136A 2.475.000 
K151T 2.475.000 
K569-C 2.530.000 
K2202-CR 2.530.000 
K77C 2.550.000 
K119T4 2.750.000 
K119T1 2.805.000 
K129T 2.805.000 
K140 2.860.000 
K525B 2.970.000 
K536S 2.970.000 
K520S 2.970.000 
K279C 2.970.000 
K279N 2.970.000 
K061-S 2.970.000 
K061-SS 2.970.000 
K119T9 3.080.000 
K119N9 3.080.000 
K012C 3.300.000 
K219C 3.300.000 
K2203-CR 3.300.000 
K268C 3.400.000 
K298C 3.410.000 
K123-BN 3.500.000 
K559-S 3.520.000 
K569-S 3.520.000 
K290C 3.520.000 
K081C 3.520.000 
K292C 3.520.000 
K559-SN 3.520.000 
K559-SN (dự án) 3.520.000 
K569-SN 3.520.000 
K82C 3.630.000 
K289C 3.850.000 
K118-S 3.850.000 
K110-S 3.850.000 
K110-SS 3.850.000 
K103-SS 3.960.000 
K202C 4.100.000 
K529-S 4.180.000 
K130-S 4.180.000 
K131GR 4.180.000 
K131BL 4.180.000 
K131CR 4.180.000 
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K131BR 4.180.000 
K142BN 4.200.000 
K589-S 4.290.000 
K095-S 4.290.000 
K095-SS 4.290.000 
K2206-CR 4.290.000 
K060-S 4.400.000 
K150DW 4.510.000 
K596S 4.510.000 
K046-S 4.510.000 
K046-SS 4.510.000 
K291C 4.620.000 
K014C 4.950.000 
K79C 4.950.000 
K275C 5.170.000 
K501B 5.170.000 
K94C 5.280.000 
K342BM 5.940.000 
K295BS 6.600.000 
MF-062 7.920.000 
MF-073 7.920.000 
MF-043 7.920.000 
MF-040  7.920.000 
MF-073  7.920.000 
LuxSteel K066-PO 8.800.000 
LuxSteel K068-PO 11.000.000 
K586SBS 12.100.000 
LuxSteel K088-CS 13.750.000 

PHỤ KIỆN 
Bộ liên kết máy giặt máy sấy (new) màu trắng 2.750.000 
Bộ liên kết máy giặt máy sấy (new) màu xám 2.750.000 

LỌC NƯỚC 
Bộ lọc nước MPC-5KCB 10.900.000 
Lõi lọc nước WPC-01 3.520.000 

 

6. Các quy định của chương trình: 

a. Khách hàng được cộng dồn giá trị các đơn hàng trong thời gian chương trình từ ngày 10/06/2025 

đến hết 27/06/2025 để áp dụng khuyến mại. 

b. Doanh thu tính thưởng là giá trị tính trên giá bán chưa VAT, sau khi đã trừ chiết khấu bán hàng 

trên hợp đồng.  

     Hình thức nhận khuyến mại: Nhận ngay quà tặng khi đạt đủ doanh thu hoặc sau khi kết thúc 

chương trình (quà tặng sẽ được giao từ 7 - 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc chương trình). 

c. Giá trị còn lại của doanh thu sau khi quy đổi và áp dụng khuyến mại sẽ vẫn được tích lũy tiếp tục 

đến hết thời gian của chương trình. 

d. Doanh thu tính thưởng không tính giá trị phụ kiện, hàng mẫu, Big Sale trong đơn hàng nếu có. 
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e. Hàng mua chưa sử dụng, khách hàng chỉ được quyền đổi hàng (trong thời gian 15 ngày kể từ 

ngày mua hàng) với giá trị sản phẩm đồng giá hoặc cao giá hơn và không xét lại khuyến mại cho 

việc chênh lệch giá. 

f. Khách hàng có thể tách doanh thu thành nhiều gói để nhận quà tặng. 

g. Quà tặng không quy đổi thành tiền mặt hoặc khấu trừ trực tiếp vào đơn hàng. 

h. Khách hàng phải thanh toán thêm tiền chênh lệch nếu chọn quà tặng có giá trị cao hơn. 

i. Khách hàng sẽ không được chi trả phần tiền chênh lệch nếu chọn quà tặng có giá trị thấp hơn. 

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo 

các quy định của pháp luật hiện hành. 

  CÔNG TY TNHH MALLOCA VIỆT NAM 
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